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Tóm tắt
Bài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của việc tuân thủ chuẩn mực IFRS đến việc ghi nhận 
rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam với biến đại diện là dự phòng rủi ro tín dụng 
trong giai đoạn 2007 - 2020. Mô hình hồi quy cho thấy, áp dụng IFRS có tác động làm tăng 
dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại, qua đó tăng khả năng chống đỡ của các 
ngân hàng. Mô hình nghiên cứu cũng cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa lợi nhuận trước 
thuế và dự phòng rủi ro tín dụng. Nói cách khác, dường như các nhà quản lý ngân hàng có 
động lực để điều chỉnh lợi nhuận thông qua số liệu về dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, 
hành vi quản trị lợi nhuận đã giảm sau khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, IFRS, rủi ro, dự phòng rủi ro tín dụng, Việt Nam.
Mã JEL: G21, M48, N25

Impact of compliance with IFRS standards on risk in Vietnamese commercial banks
Abstract
The paper aims at evaluating the impact of compliance with IFRS standards on recording risk 
figures proxied by loan loss provision in Vietnamese commercial banks during 2007 - 2020. 
The regression model finds empirical evidence that complying IFRS could lead to an increase 
in number of loan loss provision at commercial banks, thereby increasing the resilience of 
banks. The model also provides evidence that there is a strong correlation between profit 
before tax and loan loss provision. It means that bank managers might have an incentive to 
manage earnings through loan loss provision figure. However, earnings management behavior 
has decreased after applying IFRS international financial reporting standards.
Keywords: Commercial bank, IFRS, risk, loan loss provision, Vietnam.
JEL Codes: G21, M48, N25

1. Lời mở đầu
Chuẩn mực kế toán là một tập hợp các nguyên tắc và thủ tục chung để nhằm xác định cơ sở của các chính 

sách và thông lệ kế toán tài chính, nên tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán được xem như là một trong 
những yếu tố quản trị ngân hàng (Ekalayake & cộng sự, 2010). Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS) gồm 17 chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế với mục tiêu đặt 
ra các quy tắc chung để báo cáo tài chính có thể thống nhất, minh bạch và có thể so sánh trên toàn thế giới. 
Trong đó, các chuẩn mực: IAS 32 về trình bày công cụ tài chính, IFRS 7 về thuyết minh công cụ tài chính, 
IFRS 9 về việc ghi nhận và đo lường công cụ tài chính được cho có ý nghĩa quan trọng với các tổ chức tín 
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dụng. Trong quá trình các quốc gia đang nỗ lực hòa hợp và hội tụ với kế toán quốc tế, việc áp dụng IFRS 
được coi là chiếc chìa khóa mở ra cho các doanh nghiệp nói chung, các ngân hàng Việt Nam nói riêng một 
hướng đi mới nhằm nâng cao tính minh bạch của thông tin, tính nhất quán giữa số liệu báo cáo và việc 
ghi nhận chúng. Nhờ đó các nhà đầu tư được bảo vệ bởi hệ thống thông tin chính xác - tin cậy, đồng 
thời các tiêu chuẩn được đưa ra có ý nghĩa đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, ra quyết 
định của nhà đầu tư, phát triển nền kinh tế bền vững và thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước.

Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ nên việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 
tế lại càng quan trọng. Theo đó, việc áp dụng IFRS giúp cho các ngân hàng tiệm cận chuẩn quốc 
tế về sự minh bạch thông tin tài chính. Áp dụng IFRS cũng tạo điều kiện cho các ngân hàng nâng cao xếp 
hạng tín nhiệm cũng như tính cạnh tranh của ngân hàng nội địa so với ngân hàng nước ngoài trên thị trường 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc minh bạch hơn, chuẩn mực hơn trong báo cáo tài chính có thể tác động 
tới việc ghi nhận lợi nhuận cũng như rủi ro theo hướng mà các ngân hàng không mong muốn như giảm lợi 
nhuận, tăng rủi ro. Khác với các nghiên cứu trước đây, đây có thể coi đây là một số rất ít nghiên cứu về tác 
động của áp dụng IFRS tới việc ghi nhận rủi ro tại ngân hàng thể hiện thông qua biến dự phòng rủi ro tín 
dụng. Nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi liệu việc áp dụng chuẩn IFRS có làm việc ghi nhận rủi ro tại 
ngân hàng tăng lên hay không? Việc ghi nhận rủi ro sẽ thay đổi theo thời gian áp dụng IFRS như thế nào? 

Bài báo được kết cấu bao gồm: Sau lời mở đầu, nghiên cứu thực hiện tổng quan về tác động của việc áp 
dụng chuẩn mực IFRS đến việc ghi nhận rủi ro của ngân hàng. Phần thứ 3 mô tả phương pháp nghiên cứu và 
các dữ liệu nghiên cứu. Phần thứ 4 trình bày kết quả nghiên cứu thu được từ mô hình hồi quy dữ liệu bảng 
của 25 ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2007-2020. Phần cuối cùng là kết luận và khuyến nghị chính 
sách cho các ngân hàng tại Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
Áp dụng IFRS được coi là xu hướng trong hệ thống ngân hàng nói riêng và của các doanh nghiệp nói 

chung. Chính vì vậy, nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã tập trung làm rõ chuẩn mực này 
cũng như là việc đánh giá tác động của chuẩn mực này đến việc ghi nhận rủi ro của các doanh nghiệp, 
trong đó có ngân hàng.

Việc áp dụng IFRS sẽ làm giảm số liệu rủi ro được ghi nhận tại ngân hàng thông qua việc làm tăng tính 
minh bạch, hữu ích của báo cáo tài chính. Armstrong & cộng sự (2010) cho thấy phản ứng tích cực về chất 
lượng thông tin trước và sau khi áp dụng IFRS tại doanh nghiệp cũng như các ngân hàng châu Âu. Bên cạnh 
đó, Jobair & cộng sự (2014) cho rằng IFRS 7 tạo nên một khung báo cáo chuẩn hóa khi tất cả ngân hàng 
tuân thủ chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong báo cáo tài chính, 
qua đó đảm bảo công bố tối đa các thông tin liên quan, đáng tin cậy và hữu ích cho các đối tượng quan tâm. 
Bischof (2009) làm rõ ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS 7 đến chất lượng công bố thông tin tại 171 ngân 
hàng của 28 quốc gia Châu Âu. Tác giả thấy rằng chất lượng công bố thông tin đã tăng lên trong báo cáo tài 
chính và báo cáo rủi ro, đặc biệt là ghi nhận mức độ rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng.

Bhat & cộng sự (2014) phân tích sâu về các tác động của việc thay đổi chuẩn mực GAAP thành IFRS đến 
rủi ro tín dụng. Nhóm tác giả nhận thấy bên cạnh các nhân tố truyền thống, việc ghi nhận rủi ro tín dụng bị 
ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa IFRS và GAAP. Điều này xuất phát khi ngân hàng áp dụng mô hình tổn 
thất tín dụng dự kiến (Expected Credit Loss - ECL) để ghi nhận rủi ro tín dụng có thể xảy ra trong tương lai, 
từ đó làm tăng chi phí phòng ngừa rủi ro tại ngân hàng. Papadamou & Tzivinikos (2013) ước tính rủi ro thị 
trường, lãi suất và tỷ giá của các tổ chức tài chính Hy Lạp thông qua mối quan hệ giữa rủi ro thị trường và 
các biến số kế toán trước và sau khi áp dụng IFRS. Kết quả cho thấy IFRS củng cố về dữ liệu kế toán, rủi ro 
hệ thống và phi hệ thống, trong khi quy mô ngân hàng có liên quan tiêu cực đến quy mô rủi ro theo IFRS. 

Ở góc độ khác, Bonetti & cộng sự (2012) cho thấy công bố phân tích độ nhạy về rủi ro tiền tệ theo 
IFRS 7 có truyền tải thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trên cả hai biến số là lợi nhuận cổ phiếu và 
khối lượng giao dịch. Cụ thể, sau khi áp dụng IFRS 7, phản ứng của thị trường đối với sự thay đổi tỷ giá 
phù hợp với thông tin định lượng do các mẫu cung cấp. Việc thuyết minh công cụ tài chính IFRS 7 đã làm 
giảm độ nhạy cảm của khối lượng giao dịch cổ phiếu với rủi ro tỷ giá. 

Novotny-Farkas (2016) xem xét tác động của mô hình ECL mới trong IFRS 9 với các quy tắc giám sát để 
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đánh giá sự ổn định tài chính tại Châu Âu. Tác giả nhận thấy so với cách tiếp cận tổn thất phát sinh, mô 
hình ECL của IFRS 9 kết hợp các khoản dự phòng sớm hơn, lớn hơn và phù hợp hơn với tổn thất dự kiến ​​
theo quy định. Việc IFRS 9 ghi nhận các khoản dự phòng sớm hơn sẽ làm giảm tích tụ lỗ và điều chỉnh vốn, 
góp phần làm tăng tính kỷ luật thị trường và tăng cường ổn định tài chính. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc 
vào ước tính theo thời gian của các tham số đầu vào như xác suất vỡ nợ và tổn thất dự kiến, mô hình 
ECL sẽ làm tăng sự biến động về vốn đối với một số ngân hàng. Hơn nữa, mô hình này thể hiện tầm quan 
trọng của người quản lý và giám sát ngân hàng, nếu không có quy trình kiểm soát các giám sát sẽ dễ dẫn đến 
rủi ro tín dụng và làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Giner & cộng sự (2020) kiểm tra xem liệu các công bố rủi ro tài chính theo yêu cầu của IFRS 7 và Trụ cột 
3 có giá trị phù hợp để hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định hay không. Dựa trên dữ liệu của các ngân hàng 
niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, Paris, Frankfurt, Madrid và Milan trong giai đoạn 2007-
2014, tác giả đã xây dựng chỉ số công bố rủi ro tài chính bao gồm rủi ro tín dụng, thanh khoản và thị trường. 
Kết quả cho thấy có mối liên hệ tích cực giữa giá trị ngân hàng và một số loại rủi ro. Hơn nữa, việc công bố 
sẽ làm tăng giá trị cho các thước đo rủi ro truyền thống hơn. Leventis & cộng sự (2011) cũng đồng tình với 
quan điểm cho rằng việc tuân thủ IFRS sẽ giúp tăng cường tính minh bạch của thông tin kế toán tại 91 ngân 
hàng Châu Âu. Nghiên cứu cho thấy quản trị lợi nhuận qua sử dụng dự phòng rủi ro (Loan Loss Provision - 
LLP) giảm đáng kể sau khi thực hiện IFRS. Nghiên cứu cũng sự cải thiện chất lượng thu nhập một cách tích 
cực và quản trị lợi nhuận bằng cách sử dụng dự phòng rủi ro cho vay sẽ trở thành xu hướng trong tương lai. 
Ozili & Outa (2018) kiểm tra các yếu tố quyết định việc sử dụng các khoản dự phòng rủi ro cho vay nhằm 
làm ổn định thu nhập của ngân hàng Nam Phi, và thấy rằng các ngân hàng này không sử dụng LLP để điều 
chỉnh lợi nhuận khi vốn hóa thấp, nợ phải thu khó đòi lớn và quy mô ở mức trung bình. 

Các nghiên cứu trong nước chủ yếu giới thiệu tổng quan chung về IFRS, những thuận lợi, khó khăn, các 
nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực IFRS tại các doanh nghiệp (Lê Trần Hạnh Phương, 2019; Lê 
Việt, 2020, Nguyễn Thị Kim Hướng & cộng sự, 2020). Như vậy, có thể thấy, nghiên cứu này có các đóng 
góp mới như sau. Thứ nhất, có thể coi đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của việc tuân 
thủ IFRS đến việc ghi nhận rủi ro tại các ngân hàng Việt Nam. Thứ hai, nghiên cứu cũng tìm ra bằng chứng 
liệu các ngân hàng có sử dụng dự phòng rủi ro để quản trị lợi nhuận hay không. Thứ ba, nghiên cứu 
củng cố thêm bằng chứng về tính minh bạch của IFRS rằng việc áp dụng chúng sẽ làm giảm động thái quản 
trị lợi nhuận của ngân hàng.

3. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên nghiên cứu của Oosterbosch (2009), Adzis (2012), nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình đánh 

giá tác động của việc áp dụng IFRS tới việc ghi nhận rủi ro tại ngân hàng Việt Nam với các biến số 
được thể hiện tại Bảng 1:

LLPi,t = β0 + β1LLPi,t-1 + β2LnAi,t + β3LTAi,t + β4LEVi,t + β5LTDi,t + β6EBTPi,t + β7GDPi,t + β8CPIi,t + 
β9IFRSi,t + β10EBTPxIFRSi,t + εI,t

Nhóm tác giả thu thập 2 nhóm số liệu bao gồm: (i) Dữ liệu vi mô của 25 ngân hàng giai đoạn 2007 – 2020 
từ báo cáo tài chính (i) được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và theo IFRS được công bố trên 
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Bảng 1: Tác động dự kiến đến dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại  

Biến Tên biến Tác động dự kiến 
LLP Dự phòng rủi ro tín dụng/Dư nợ tín dụng  
LLP_Lt-1 Dự phòng rủi ro tín dụng/Dư nợ tín dụng năm t-1 + 
LnA Tổng tài sản + 
LEV Đòn bẩy tài chính + 
EBTP Lợi nhuận trước thuế và dự phòng + 
LOAN Quy mô dư nợ tín dụng + 
LTD Tỷ lệ thanh khoản + 
IFRS Biến giả IFRS + 
EBTPxIFRS Biến tương tác giữa IFRS và lợi nhuận trước thuế và dự phòng - 
GDP Tăng trưởng GDP - 
CPI Chỉ số giá tiêu dùng - 

 

Nhóm tác giả thu thập 2 nhóm số liệu bao gồm: (i) Dữ liệu vi mô của 25 ngân hàng giai đoạn 
2007 – 2020 từ báo cáo tài chính (i) được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và theo IFRS 
được công bố trên website của ngân hàng, bộ dữ liệu S&P Global, (ii) Dữ liệu vĩ mô từ Quỹ tiền tệ thế 
giới và Ngân hàng thế giới. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình được thể hiện trong Bảng 2.  

 

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến số 

Biến Obs Mean Std. Dev. Min Max 

LLP 348 1.118721 1.286333 -1.93668 14.01215 

LLP_Lt-1 323 1.111317 1.309231 -1.93668 14.01215 

LnA 348 18.21476 1.397013 13.77442 21.13979 

LTA 348 .698713 .845523 .0399908 6.626043 

LEV 348 .8560828 .186459 .0425561 1.265827 

LTD 348 .9037839 .4100755 0 6.912061 

EBTP 348 .022125 .0231413 -.0513589 .198444 

GDP 350 6.015085 1.063646 2.91 7.129504 

CPI 350 7.301369 6.161137 .6312009 23.11545 

IFRS 348 .566092 .4963262 0 1 

EBTPxIFRS 348 .0132741 .0240264 0 .198444 
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website của ngân hàng, bộ dữ liệu S&P Global, (ii) Dữ liệu vĩ mô từ Quỹ tiền tệ thế giới và Ngân hàng thế 
giới. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình được thể hiện trong Bảng 2. 

 Nghiên cứu đã kiểm tra các khuyết tật của mô hình bao gồm: (i) Kiểm định Hausman cho thấy 
Pro>chi2 < 0,05 do đó chấp nhận mô hình hồi quy hiệu ứng cố định là tối ưu; (ii) Kiểm định phương sai số 
thay đổi cho kết quả p_value < 0,05, do đó bác bỏ giả thuyết phương sai qua các thực thể là không đổi. Vì 
vậy, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thêm hồi quy ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS với lựa chọn panel 
(hetero) khắc phục khuyết tật phương sai sai số thay đổi. 

4. Kết quả mô hình và bình luận
Bảng 3 trình bày kết quả hồi quy theo ba phương pháp hồi quy (1) Hồi quy hiệu ứng cố định FEM (2) 

Hồi quy ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS (3) Hồi quy mô men tổng quát hệ thống S-GMM, đưa đến 
các kết luận chính như sau:

Thứ nhất, kết quả thu được từ mô hình nghiên cứu cho thấy việc áp dụng chuẩn mực IFRS có tác động 
cùng chiều tới mức trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng Việt Nam tại mức ý nghĩa 1%. Kết quả này 
hoàn toàn nhất quán với nghiên cứu của Leventis & cộng sự (2012), Liu & cộng sự (1997), Gaston & Song 
(2014). Xét trên mặt lý thuyết, dự phòng rủi ro được coi như một lá chắn để bù đắp những tổn thất cho 
ngân hàng thương mại khi có rủi ro xảy ra. Vì vậy, các ngân hàng sẽ chủ động điều chỉnh mức dự phòng sao 
cho phù hợp với mức rủi ro dự kiến từng thời kì. Khác với chuẩn mực kế toán VAS, IFRS đã ghi nhận tổn 
thất tín dụng dự kiến xảy ra đối với cả tài sản nội bảng và ngoại bảng, nhờ đó, những bất cập về chất lượng 
tín dụng và tổn thất tín dụng sẽ được giải quyết trong các quy định của IFRS khi mà khoản mục dự phòng 
được giám sát chặt chẽ hơn. Việc áp dụng IFRS sẽ làm tăng việc ghi nhận dự phòng rủi ro, từ đó tăng khả 
năng chống đỡ của các ngân hàng, qua đó đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Hơn 
nữa, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế không những làm giảm rủi ro về bất cân xứng thông tin mà còn 
giúp tăng uy tín của ngân hàng, tăng niềm tin của nhà đầu tư vào tình hình tài chính của ngân hàng và các 
doanh nghiệp, từ đó tạo nên hệ thống tài chính vững mạnh. 

Kết quả hồi quy thu được từ các dữ liệu của ngân hàng giai đoạn 2007-2020 đúng như kỳ vọng, theo đó 
triển khai áp dụng IFRS làm tăng dự phòng rủi ro ghi nhận tại các ngân hàng. Hiện tại ở Việt Nam, trước 
những bất ổn về tác động xấu từ dịch bệnh khiến cho nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế toàn 
cầu nói chung dễ khiến cho các khoản nợ xấu tăng lên thì việc ứng dụng mô hình ghi nhận dự phòng rủi ro 
theo IFRS là một giải pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng tín dụng của các ngân hàng.

Thứ hai, lợi nhuận trước thuế và dự phòng tác động cùng chiều tới dự phòng rủi ro tín dụng tại 
các ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2007-2020 ở mức ý nghĩa 1%. Kết quả về mối quan hệ giữa lợi 
nhuận trước thuế và dự phòng rủi ro tín dụng là hoàn toàn tương tự với các nghiên cứu của Tsitinidis & Duru 
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việc tuân thủ IFRS đến việc ghi nhận rủi ro tại các ngân hàng Việt Nam. Thứ hai, nghiên cứu cũng tìm 
ra bằng chứng liệu các ngân hàng có sử dụng dự phòng rủi ro để quản trị lợi nhuận hay không. Thứ ba, 
nghiên cứu củng cố thêm bằng chứng về tính minh bạch của IFRS rằng việc áp dụng chúng sẽ làm giảm 
động thái quản trị lợi nhuận của ngân hàng. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Dựa trên nghiên cứu của Oosterbosch (2009), Adzis (2012), nhóm nghiên cứu xây dựng mô 

hình đánh giá tác động của việc áp dụng IFRS tới việc ghi nhận rủi ro tại ngân hàng Việt Nam với các 
biến số được thể hiện tại Bảng 1:

LLPi,t = β0 + β1LLPi,t-1 + β2LnAi,t + β3LTAi,t + β4LEVi,t + β5LTDi,t + β6EBTPi,t + β7GDPi,t + 
β8CPIi,t + β9IFRSi,t + β10EBTPxIFRSi,t + I,t 

 
Bảng 1: Tác động dự kiến đến dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại  

Biến Tên biến Tác động dự kiến 
LLP Dự phòng rủi ro tín dụng/Dư nợ tín dụng  
LLP_Lt-1 Dự phòng rủi ro tín dụng/Dư nợ tín dụng năm t-1 + 
LnA Tổng tài sản + 
LEV Đòn bẩy tài chính + 
EBTP Lợi nhuận trước thuế và dự phòng + 
LOAN Quy mô dư nợ tín dụng + 
LTD Tỷ lệ thanh khoản + 
IFRS Biến giả IFRS + 
EBTPxIFRS Biến tương tác giữa IFRS và lợi nhuận trước thuế và dự phòng - 
GDP Tăng trưởng GDP - 
CPI Chỉ số giá tiêu dùng - 

 

Nhóm tác giả thu thập 2 nhóm số liệu bao gồm: (i) Dữ liệu vi mô của 25 ngân hàng giai đoạn 
2007 – 2020 từ báo cáo tài chính (i) được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và theo IFRS 
được công bố trên website của ngân hàng, bộ dữ liệu S&P Global, (ii) Dữ liệu vĩ mô từ Quỹ tiền tệ thế 
giới và Ngân hàng thế giới. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình được thể hiện trong Bảng 2.  

 

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến số 

Biến Obs Mean Std. Dev. Min Max 

LLP 348 1.118721 1.286333 -1.93668 14.01215 

LLP_Lt-1 323 1.111317 1.309231 -1.93668 14.01215 

LnA 348 18.21476 1.397013 13.77442 21.13979 

LTA 348 .698713 .845523 .0399908 6.626043 

LEV 348 .8560828 .186459 .0425561 1.265827 

LTD 348 .9037839 .4100755 0 6.912061 

EBTP 348 .022125 .0231413 -.0513589 .198444 

GDP 350 6.015085 1.063646 2.91 7.129504 

CPI 350 7.301369 6.161137 .6312009 23.11545 

IFRS 348 .566092 .4963262 0 1 

EBTPxIFRS 348 .0132741 .0240264 0 .198444 
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(2013), Oosterbosch (2009) và Al-Khayat (2013). Theo đó, các giả thuyết này giả định rằng các nhà quản lý 
ngân hàng có động lực để điều chỉnh lợi nhuận. Vì vậy, khi lợi nhuận (trước thuế và dự phòng) dự kiến thấp, 
chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được cố ý điều chỉnh giảm để làm nhẹ bớt những tác động bất lợi của các 
yếu tố khác lên kết quả lợi nhuận (Mustafa & cộng sự, 2012). 

Đối với ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động trọng yếu cho nên dự phòng rủi ro tín dụng cũng là 
yếu tố có sự ảnh hưởng lớn đến các kết quả trên báo cáo tài chính. Do sự khác biệt về tính chất dồn tích của 
tài khoản này với các yếu tố của dòng tiền hoạt động kinh doanh, các tài khoản về dự phòng rủi ro tín dụng 
vô hình chung trở thành công cụ hữu hiệu có thể giúp các nhà quản trị điều chỉnh các kết quả kinh doanh theo 
mong muốn. Trích lập dự phòng sẽ khiến cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng. Ngoài ra, đây là một 
khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng trước khi tính lợi nhuận trước thuế. Vì vậy, 
khi nhà quản trị tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sẽ làm tăng chi phí hoạt động của ngân hàng, làm 
cho lợi nhuận trước thuế và khoản thuế thu nhập phải nộp sẽ giảm đáng kể. Ngược lại khi khoản trích lập dự 
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 Nghiên cứu đã kiểm tra các khuyết tật của mô hình bao gồm: (i) Kiểm định Hausman cho thấy 

Pro>chi2 < 0,05 do đó chấp nhận mô hình hồi quy hiệu ứng cố định là tối ưu; (ii) Kiểm định phương sai 
số thay đổi cho kết quả p_value < 0,05, do đó bác bỏ giả thuyết phương sai qua các thực thể là không 
đổi. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thêm hồi quy ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS với lựa 
chọn panel (hetero) khắc phục khuyết tật phương sai sai số thay đổi.  

4. Kết quả mô hình và bình luận 
Bảng 3 trình bày kết quả hồi quy theo ba phương pháp hồi quy (1) Hồi quy hiệu ứng cố định 

FEM (2) Hồi quy ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS (3) Hồi quy mô men tổng quát hệ thống S-
GMM, đưa đến các kết luận chính như sau: 

 
Bảng 3: Tác động của tuân thủ IFRS đến ghi nhận rủi ro tại ngân hàng thương mại Việt Nam 

 (1)  (2) (3) 
 LLP LLP LLP 

L.LLP 0.336*** 0.469*** 0.223*** 

 [6.82] [9.49] [5.49] 

LnA 0.0844 0.0228 0.146** 

 [0.62] [0.77] [2.13]  

LTA -0.194 -0.270*** -0.272*** 

 [-1.02] [-3.58] [-4.05] 

LEV 1.311 0.342** 0.349 

 [1.17] [2.17] [1.56] 

LTD -2.191*** -0.452*** -1.702*** 

 [-6.82] [-2.75] [-3.80] 

EBTP 30.54*** 20.03*** 35.92*** 

 [4.28] [3.84] [4.58] 

GDP 0.0327 -0.0124 -0.0119 

 [0.61] [-0.40] [-0.41] 

CPI 0.0353*** 0.00973 0.104*** 

 [2.67] [1.53] [3.73] 

IFRS 0.765*** 0.415** 1.037*** 

 [3.07] [3.22] [4.15] 

EBTPxIFRS -16.84** -10.68** -20.85*** 

 [-2.39] [-2.24] [-2.81] 

_cons -1.177 -0.0783 -2.208 

 [-0.46] [-0.13] [-1.43] 

N 323 323 323 

t statistics in brackets 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 
Nguồn: Thu được từ phần mềm Stata.
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phòng không được trích lập đầy đủ hoặc điều chỉnh giảm sẽ dẫn đến lợi nhuận trước thuế sẽ tăng lên. Quyết 
định tăng hay giảm trích lập dự phòng dựa trên kết quả đánh giá của nhà quản trị về tổn thất tín dụng gặp 
phải nếu khách hàng không thanh toán các khoản nợ đến hạn. Khoản trích lập dự phòng trong những trường 
hợp như vậy được xem là có hai phần: phần không thể tùy chỉnh và phần có thể tùy chỉnh. Phần không thể 
tùy chỉnh là kết quả của việc xác định cụ thể chất lượng các khoản nợ trong danh mục cho vay như các khoản 
nợ xấu, các khoản nợ tái cơ cấu, các khoản nợ quá hạn 90 ngày, được phân tích đánh giá là đang gặp khó 
khăn lớn về mặt tín dụng, thường được thể hiện qua hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng của ngân hàng. 
Vì vậy, phần này là phần dự phòng dựa trên những đánh giá tương đối công bằng và khách quan trong điều 
kiện kinh tế hiện tại. Trong khi đó, phần có thể tùy chỉnh là phần trích lập mà phần lớn dựa trên kết quả từ 
kỳ vọng về những biến cố không chắc chắn trong tương lai của nhà quản trị ngân hàng (Mohammad & cộng 
sự, 2011). Đây là phần có thể được can thiệp bởi các nhà quản trị ngân hàng dựa trên những đánh giá định 
tính và định lượng. Gray & Clarke (2004) chỉ ra rằng phần định tính bao gồm các yếu tố chính trị, kinh tế, 
các yếu tố địa chính trị, trong khi phần định lượng là phân tích thống kê những khoản cho vay không được 
đánh giá kỹ lưỡng mà được trích lập vào quỹ dự phòng một cách đặc biệt và do vậy phần lớn là theo chủ ý 
của những nhà quản trị ngân hàng.

Thứ ba, biến tương tác EBTPxIFRS tác động ngược chiều đến dự phòng rủi ro tín dụng tại mức ý nghĩa 
1%. Kết quả này cho thấy các ngân hàng có hành vi sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng như một công cụ 
điều chỉnh lợi nhuận, tuy nhiên hành vi này đã giảm sau khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế IFRS. Phát hiện này ủng hộ thêm bởi kết quả từ nghiên cứu của Oosterbosch (2009), Adzis (2012) 
Leventis & cộng sự (2011), Novotny-Farkas (2016). Điều này được giải thích bởi mục tiêu chính của IFRS 
là thúc đẩy tính minh bạch và khả năng so sánh của báo cáo tài chính, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường 
vốn quốc tế, phát triển chất lượng báo cáo tài chính và tăng cường công bố thông tin tài chính. Trong ngành 
ngân hàng, IFRS yêu cầu các ngân hàng phải trình bày một khoản dự phòng chính xác cho các khoản nợ khó 
đòi, điều này có thể làm giảm cơ hội thao túng quản trị lợi nhuận (Ball, 2006). Điều này đã càng làm nổi bật 
lên tầm ảnh hưởng và sự quan trọng của việc tuân thủ IFRS.

Thứ tư, kết quả thu được cho thấy tổng tài sản có tác động cùng chiều với dự phòng rủi ro tín dụng tại 
mức ý nghĩa 5%. Ủng hộ kết quả trên, Mustafa & cộng sự (2012) cho rằng việc tăng tài sản chủ yếu là từ việc 
mở rộng tín dụng của các ngân hàng. Theo đó, việc tăng cho vay dẫn đến các khoản dự phòng tăng cao để 
đảm bảo ngân hàng chống đỡ được các rủi ro không thu hồi được từ phía người đi vay. Cùng quan điểm đó, 
hàng loạt các nghiên cứu chuyên sâu trước như Demsetz & Strahan (1997), Curi & cộng sự (2015), Teshome 
& cộng sự (2018) đều cho rằng quy mô tài sản của ngân hàng có tác động mạnh mẽ đến dư nợ cho vay khách 
hàng. Các nhóm tác giả lập luận rằng việc các ngân hàng lớn hơn, có quy mô lớn hơn sẽ có nhiều động lực 
không chỉ để tăng cường cấp tín dụng mà còn có khả năng cao đầu tư vào các khoản có rủi ro nhiều hơn. Nói 
cách khác, việc mở rộng cho vay khiến khả năng sinh lời của các tổ chức tín dụng cao hơn, song song với 
đó là rủi ro tín dụng ngày càng tăng và khoản trích lập dự phòng ngày càng lớn.

Thứ năm, kết quả thu được từ mô hình cho thấy tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản có tác động ngược chiều tới 
dự phòng rủi ro của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 1%. Xét về mặt lý thuyết, việc tăng cho vay sẽ đồng thời 
làm tăng dự phòng rủi ro cho ngân hàng như một số nghiên cứu trước của Pérez & cộng sự (2006), Leventis 
& cộng sự (2011). Tuy nhiên, dựa vào dữ liệu thực tế, nghiên cứu của Clair (1992), Bikker & Metzemakers 
(2005) đồng tình với quan điểm của nhóm nghiên cứu và cho rằng việc tăng trưởng tín dụng không phải lúc 
nào cũng có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng. Theo tác giả, tăng trưởng tín dụng có thể làm giảm rủi 
ro trong trường hợp các ngân hàng nâng cao tiêu chuẩn phê duyệt tín dụng hoặc tăng lãi suất cho vay trong 
thời kỳ nhu cầu tín dụng tăng cao. Khi đó, với sự quản lý, thẩm định chặt chẽ thì sẽ làm rủi ro tín dụng có 
xu hướng giảm xuống. Trên thực tế, xét trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, việc mở rộng tín 
dụng, tạo nhiều cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển kinh doanh sẽ làm cho rủi ro tín dụng giảm xuống. Điều 
này có được là do khi đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cần nguồn vốn lớn và trong điều kiện kinh tế 
đang phát triển thì khả năng người đi vay mất khả năng thanh toán được hạn chế xuống mức thấp nhất. Theo 
đó, khoản trích lập dự phòng sẽ được giảm đi đáng kể, thậm chí có thể hoàn nhập dự phòng vào các năm kế 
tiếp. Điển hình như các dự án đầu tư hoặc các doanh nghiệp sản xuất, khi mới khởi động dự án, các doanh 
nghiệp này cần huy động lượng vốn rất lớn, tuy nhiên do đặc thù của một số ngành mà thời gian thu hồi vốn 
dài nên ban đầu rủi ro từ việc không thu hồi được từ các đối tác này là rất lớn, tuy nhiên sau khi các dự án 
đi vào hoạt động và có lợi nhuận sẽ làm giảm rủi ro này đi đồng thời làm giảm khoản dự phòng cho vay từ 
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phía các ngân hàng.
Thứ sáu, kết quả định lượng chỉ ra rằng tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi có tác động ngược chiều tới dự 

phòng rủi ro của các ngân hàng tại mức ý nghĩa 1%. Ủng hộ quan điểm trên, Ashour (2011) cũng cho ra 
kết quả tương tự và tác giả lý giải rằng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng cao khiến nhu cầu về vốn 
bên ngoài càng nhiều. Do đó, các nhà quản lý ngân hàng có động cơ để giảm dự phòng rủi ro cho vay nhằm 
thu hút nguồn vốn từ bên ngoài. Tác giả cũng nhận thấy rằng việc tỷ số này tăng lên quá mức sẽ khiến các 
ngân hàng có xu hướng điều chỉnh giảm hạn mức tín dụng xuống trong kỳ kế tiếp và đồng thời kéo theo làm 
giảm mức dự phòng xuống, Mặt khác, Munteanu (2012) khi nghiên cứu về các yếu tố mang tính quyết định 
đến thanh khoản của ngân hàng đã chỉ ra rằng tính thanh khoản được biểu thị thông qua tỷ số tổng cho vay 
khách hàng trên tổng tiền gửi có mối quan hệ chặt chẽ với dự phòng rủi ro của ngân hàng. Theo đó, nếu tỷ 
số này càng lớn, tức là tốc độ tăng của dư nợ cho vay lớn hơn so với lượng tiền huy động được làm giảm 
tính thanh khoản của ngân hàng.

Thứ bảy, kết quả thu được cho thấy chỉ số giá tiêu dùng có tác động cùng chiều đến dự phòng rủi ro tại 
mức ý nghĩa 1%. Imbuga (2012), Khan & cộng sự (2014), Isa và Mohamed (2017) ủng hộ quan điểm này 
khi cho rằng lạm phát được biểu thị thông qua chỉ số CPI có xu hướng làm tăng lên các khoản nợ xấu của 
ngân hàng thương mại, điều này dẫn đến việc làm tăng lên các khoản dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi 
đó, Abdullah & cộng sự (2014) nhấn mạnh rằng bản chất của lạm phát nói chung là do sự gia tăng cung tiền 
trong nền kinh tế, do đó góp phần vào sự gia tăng chung của giá cả hàng hóa và dịch vụ; Lạm phát tăng lên 
khiến chi phí đi vay tăng, giá trị đồng tiền bị giảm xuống kéo theo khả năng thanh toán các khoản nợ của 
khách hàng cũng giảm xuống. Vì lẽ đó, trong thời kỳ lạm phát tăng vượt bậc, các ngân hàng lên kế hoạch 
tăng dự phòng ở mức cao nhất để bù đắp cho những rủi ro có thể xảy ra khi đối tác lâm vào tình trạng mất 
khả năng thanh toán.

5. Khuyến nghị và kết luận
Bài nghiên cứu tập trung đánh giá tác động của việc tuân thủ IFRS đến việc ghi nhận chỉ tiêu rủi ro 

của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2020. Mô hình hồi quy cho thấy, áp dụng 
IFRS có tác động làm tăng dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng, qua đó tăng khả năng chống đỡ của các 
ngân hàng. Nói cách khác, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế không những làm giảm rủi ro về bất 
cân xứng thông tin mà còn giúp tăng sức khỏe tài chính của ngân hàng, tăng niềm tin của nhà đầu 
tư, từ đó tạo nên hệ thống tài chính vững mạnh. Kết luận này hàm ý rằng, các ngân hàng Việt Nam cần 
chủ động đẩy nhanh tốc độ của việc áp dụng chuẩn mực IFRS trước khi bước vào giai đoạn bắt buộc áp 
dụng IFRS. Việc triển khai áp dụng IFRS sớm cũng giúp ngân hàng giảm được các loại chi phí liên quan 
đến quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng sẽ đối mặt với một số khó khăn khi áp dụng 
IFRS như sự phức tạp của IFRS, sự khác biệt quá lớn giữa IFRS và VAS, chi phí chuyển đổi từ VAS sang 
IFRS lớn, cũng như thiếu thông tin và hỗ trợ từ cơ quan quản lí. Mặc dù vậy, việc áp dụng IFRS cũng là một 
tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp nói chung, và ngân hàng Việt Nam nói riêng.

Thứ hai, mô hình nghiên cứu cũng cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa lợi nhuận trước thuế và dự 
phòng. Theo đó, các giả thuyết này giả định rằng các nhà quản lý ngân hàng có động lực để điều chỉnh lợi 
nhuận. Cụ thể, khi lợi nhuận dự kiến thấp, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được cố ý điều chỉnh giảm để 
làm nhẹ bớt những tác động bất lợi của các yếu tố khác lên kết quả lợi nhuận, và ngược lại. Tuy nhiên, hành 
vi quản trị lợi nhuận đã giảm sau khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Mục tiêu chính 
của IFRS là thúc đẩy tính minh bạch và khả năng so sánh của báo cáo tài chính, cải thiện khả năng tiếp cận 
thị trường vốn quốc tế, phát triển chất lượng báo cáo tài chính và tăng cường công bố thông tin tài chính. 
Kết luận này một lần nữa hàm ý rằng cơ quan quản lý cần yêu cầu các ngân hàng Việt Nam áp dụng IFRS 
càng sớm càng tốt.

Thứ ba, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 9 đo lường dự phòng rủi ro bằng mô hình đo lường 
tổn thất dự kiến ECL tương tự với Basel II. Do đó, để nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và 
hiệu quả hoạt động của hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam thì việc tuân thủ theo tiêu chuẩn Basel II, 
chuẩn bị tiến lên Basel III kết hợp với chuẩn mực IFRS 9 cần được các ngân hàng chú trọng quan tâm. Tính 
đến thời điểm hiện tại, còn một số ngân hàng chưa hoàn thành việc triển khai đầy đủ các trụ cột của Basel II, 
đồng thời số lượng ngân hàng thử nhiệm Basel III còn hạn chế. Bên cạnh đó, số lượng ngân hàng áp dụng 
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IFRS 9 để quản trị rủi ro còn rất ít và cũng không nhiều ngân hàng mới bắt đầu đưa vào triển khai IFRS 9. 
Vì vậy, các ngân hàng cần theo dõi sát sao các hoạt động để tích cực hoàn thành theo đúng yêu cầu của Ngân 
hàng Nhà nước, điều này góp phần làm tăng cường kỷ luật thị trường, minh bạch thông tin, làm giảm rủi ro 
cho hệ thống ngân hàng cũng như bảo vệ nhà đầu tư. Thông qua đó, tạo nên hệ thống tài chính vững mạnh 
và đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
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